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TT Tên trường Triển 
lãm 
tại  

Hà Nội 

Triển 
lãm tại
HCM 

Học bổng/ 
Hỗ trợ 

1 Công ty Tư vấn du học Đức Anh- Việt 
Nam 

x x 200-500 USD 

2 Trung tâm Anh ngữ Đức Anh DACE- 
Việt Nam 

x x 10%-30% 

3 Trung tâm Khảo thí tiếng Anh PTE 
Academic- Việt Nam 

x x Miễn phí thi PTE A 
150USD cho HS Cty 

Đức Anh 

4 Đại học Macquarie- Úc x x 10%-100% 

5 Đại học Monash- Úc x x 10%-100% 

6 Đại học New South Wales- Úc x x 10%-100% 

7 Đại học La Trobe- Úc x x 3,000-20,000 AUD 

8 Học viện UTS:Insearch- Đại học Công 
nghệ Sydney- Úc 

x x 2,000 AUD 

9 Học viện Quản trị khách sạn Blue 
Mountain- Úc 

x x 3,000-5,000 AUD 

10 Trường Quản lý quốc tế Sydney- 
ICMS- Úc 

x x Đến 25.000 AUD 

11 Tập đoàn giáo dục Into – Anh x x 10-100% 

  Newcastle       

  Exeter       

http://ducanhduhoc.vn/
http://ducanhduhoc.vn/
http://dace.edu.vn/
http://dace.edu.vn/
http://pteacademic.ducanh.edu.vn/
http://pteacademic.ducanh.edu.vn/
http://ducanhduhoc.vn/macquarie
http://ducanhduhoc.vn/dai-hoc-monash-uc
http://ducanhduhoc.vn/the-university-of-new-south-wales
http://ducanhduhoc.vn/dai-hoc-la-trobe-uc
http://ducanhduhoc.vn/hoc-vien-insearch-dai-hoc-cong-nghe-sydney-uc
http://ducanhduhoc.vn/hoc-vien-insearch-dai-hoc-cong-nghe-sydney-uc
http://ducanhduhoc.vn/blue-mountain-international-hotel-management-school
http://ducanhduhoc.vn/blue-mountain-international-hotel-management-school
http://www.icms.edu.au/
http://www.icms.edu.au/
http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-giao-duc-into-university-partnerships-anh-my-trung-quoc


  Manchester       

  Glasgow Caledonian       

  East Anglia       

  Queen’s Belfast       

  St Geogre’s University of London       

  Manchester Metropolitan       

  University of Gloucestershire       

  City London       

  Stirling       

12 Tập đoàn giáo dục Into – Mỹ  x x 5.000-25.000 USD 

  Oregon State University     

  University of South Florida     

  Colorado State University     

  Marshall University     

  George Mason University     

  Drew University     

13 Cao đẳng Bradford và Học viện Công 
nghệ Murdoch- Úc 

x x 10%-50% 

14 Đại học Wollongong- Úc x x 10%-50% 

15 Các trường phổ thông công lập bang 
New South Wales- Úc 

x x 2.000 AUD 

16 Đại học Western Sydney- Úc x x 10-100% 

17 Đại học Central Queensland- Úc x x 20% 

18 Đại học Queensland- Úc x 0 10-100% 

19 Đại học Tasmania- Úc x 0 10-100% 

http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-giao-duc-into-university-partnerships-anh-my-trung-quoc
http://www.bradford.adelaide.edu.au/
http://www.murdochinstitute.wa.edu.au/
http://www.murdochinstitute.wa.edu.au/
http://ducanhduhoc.vn/dai-hoc-wollongong
http://ducanhduhoc.vn/nsw-government-school
http://ducanhduhoc.vn/nsw-government-school
http://uws.edu.au/
http://www.cqu.edu.au/
http://www.uq.edu.au/
http://www.utas.edu.au/


20 Đại học Charles Darwin- Úc x x 10-50% 

21 Tập đoàn giáo dục Study Group- Mỹ, 
Canada 

x x 5,000-40,000 USD 

  James Madison University     

  LIU Post     

  Roosevelt University     

  University of Maine     

  University of Southern Maine     

  University of Vermont     

  Widener University     

  Royal Roads University, Canada     

22 Tập đoàn giáo dục Study Group- Úc, 
New Zealand 

x x 1,000-5,000 AUD 

23 Tập đoàn giáo dục Study Group ISC- 
Anh, Châu Âu 

x x Đến 5,000 GBP 

  Heriot-Watt University, UK       

  University of Huddersfield, UK       

  Imperial College London, UK       

  Istituto Marangoni, UK       

  Keele University, UK       

  Kingston University- London, UK       

  Lancaster University, UK       

  Leeds International Study Centre, UK       

  University of Leicester, UK       

  University of Lincoln, UK       

http://www.cdu.edu.au/
http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-study-group
http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-study-group
http://ducanhduhoc.vn/cao-dang-taylors-uc-new-zealand
http://ducanhduhoc.vn/cao-dang-taylors-uc-new-zealand
http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-giao-duc-quoc-te-study-group-isc-anh-chau-au
http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-giao-duc-quoc-te-study-group-isc-anh-chau-au


  Liverpool John Moores University, UK       

  Royal Holloway- University of London, 
UK 

      

  University of Strathclyde, UK       

  University of Surrey, UK       

  University of Sussex, UK       

  University of Gronigen, Hà Lan       

  Nyenrode New Business University, 
Hà Lan 

      

  VU University Amsterdam, Hà Lan       

  Van Hall Larenstein, Hà Lan       

  Hanze University of Applied Sciences, 
Hà Lan 

      

  Fontys University of Applied Sciences, 
Hà Lan 

      

  Stenden University, Hà Lan       

  Nyenrode Business Universiteit, 
Hà Lan 

      

  Wageningen University, Hà Lan       

24 Cao đẳng Bellerbys- Anh x x 10-40% 

25 Trường Quản trị khách sạn SHMS- 
Thụy Sỹ 

x x   

26 Đại học Massey- New Zealand x x 10-100% 

27 Trường phổ thông nam sinh Auckland- 
New Zealand 

x x   

28 Trường phổ thông Heretaunga- New 
Zealand 

x x   

http://ducanhduhoc.vn/cao-dang-bellerbys-anh
http://www.shms.com/
http://www.shms.com/
http://www.massey.ac.nz/massey/
http://www.ags.school.nz/
http://www.ags.school.nz/
http://www.heretaunga.school.nz/
http://www.heretaunga.school.nz/


29 Tập đoàn giáo dục Cambridge (CEG) -  
Anh, Mỹ 

x x 20%-50% 

30 Học viện Quản trị khách sạn du lịch 
HTMi- Thụy Sỹ 

x x 1,000-5,000 CHF 

31 Student Life Care- Úc, Anh, New 
Zealand, Canada 

x x   

32 Đại học Nam Úc- Úc x x 3.500 AUD- 25% học 
phí 

 

http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-giao-duc-cambridge
http://ducanhduhoc.vn/tap-doan-giao-duc-cambridge
http://ducanhduhoc.vn/htmi
http://ducanhduhoc.vn/htmi
http://www.studentlifecare.com/
http://www.studentlifecare.com/
http://ducanhduhoc.vn/dai-hoc-nam-uc-uc

